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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRỢ GIẢNG 

Học tại Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  

Ngày 21/10/2018 

     

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

1 
3/10/2018 8:10 Nguyễn Thái  An nguyenthaianute@gmail.com 

2 
3/10/2018 16:13 Nguyễn Nghiêm Quỳnh  Anh 15148068@student.hcmute.edu.vn 

3 
2/10/2018 20:17 Nguyễn Thuý  Bình 15125060@student.hcmute.edu.vn 

4 
3/10/2018 21:38 Võ Trọng  Bộ 15127034@student.hcmute.edu.vn 

5 
3/10/2018 12:20 Nguyễn Thị Bảo  Châu 17950003@student.hcmute.edu.vn 

6 
2/10/2018 23:31 Ngô Chí  Cường 16146591@student.hcmute.edu.vn 

7 
3/10/2018 20:13 Nguyễn Lê  Điền 16110309@student.hcmute.edu.vn 

8 
3/10/2018 7:43 Phan Tấn  Duy 16127036@student.hcmute.edu.vn 

9 
3/10/2018 23:11 Bùi Quang  Duy 16143199@student.hcmute.edu.vn 

10 
3/10/2018 10:35 Lê Thị Trúc Gia  Hân 16131027@student.hcmute.edu.vn 

11 
3/10/2018 8:24 Phạm Hồng  Hậu hauph.ute@gmail.com 

12 
4/10/2018 10:02 Phạm Nguyễn Minh  Hiền 16131029@student.hcmute.edu.vn 

13 
3/10/2018 23:33 Hà Thị  Huế huêht@hcmute.edu.vn 

14 
3/10/2018 13:45 Trần Đăng  Khoa khoatd@hcmute.edu.vn 

15 
4/10/2018 9:51 Phan Hoàng  Khoa 16143253@student.hcmute.edu.vn 

16 
3/10/2018 15:02 Nguyễn Thị Kim  Liên Liennguyen99929@gmail.com 

17 
3/10/2018 11:33 Nguyễn Tấn  Lợi loint.178t@ou.edu.vn 

18 
4/10/2018 9:10 Bùi Thảo  My mybui74@gmail.com 

19 
4/10/2018 8:51 Dương Thị  Na 15109121@student.hcmute.edu.vn 

20 
3/10/2018 21:04 Trần Chí  Nghĩa trannghiapy@gmail.com 

21 
3/10/2018 8:08 Nguyễn Huỳnh  Phúc 17110350@student.hcmute.edu.vn 



22 
3/10/2018 21:02 Thiệu Hoàng  Phước thieuphuoc01@gmail.com 

23 
3/10/2018 22:45 Nguyễn Ngọc Anh  Phương 17131043@student.hcmute.edu.vn 

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

24 
3/10/2018 19:22 Lê Công  Sơn congson.lcs@gmail.com 

25 
3/10/2018 8:26 Phùng Triệu  Tân phungtrieutan1995@gmail.com 

26 
3/10/2018 22:56 Phùng Triệu  Tân phungtrieutan1995@gmail.com 

27 
3/10/2018 11:49 Trương Võ Đoan  Thanh 17130041@student.hcmute.edu.vn 

28 
3/10/2018 22:56 Trần Thị Kim  Thanh Thanhkimtran84@gmail.com 

29 
4/10/2018 9:30 Trần Thị Thu  Thảo anleemax0990@gmail.com 

30 

30/09/2018 

15:51:52 Dương Minh  Thiện duongthien2206@gmail.com 

31 
3/10/2018 17:35 Nguyễn Thị Kim  Thơ 16148164@student.hcmute.edu.vn 

32 
3/10/2018 11:41 Phạm Thị Thiên  Thu tracypham2020@gmail.com 

33 
3/10/2018 10:54 Phạm Anh  Thư 17126064@student.hcmute.edu.vn 

34 
3/10/2018 19:31 Nguyễn Thị Hồng  Thúy 16146518@student.hcmute.edu.vn 

35 
3/10/2018 8:21 Nguyễn Hoàng Thùy  Tiên nguyenhoangthuytien.hcm@gmail.com 

36 
3/10/2018 10:20 Võ Hoàng Thủy  Tiên tienvht@hcmute.edu.vn 

37 
2/10/2018 23:27 Nguyễn Đức  Toản Toan.ngdu@gmail.com 

38 
3/10/2018 11:45 Dương Anh  Tú 16130083@student.hcmute.edu.vn 

39 
4/10/2018 7:19 Võ Quý  Tuấn voquytuan25101998@gmail.com 

40 
4/10/2018 9:07 Nguyễn Văn  Tuấn Nguyenvantuan3497@gmail.com 

41 
4/10/2018 9:14 Ngô Bá  Việt ngobaviet@gmail.com 

 


